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We care
about pigs.
Những người muốn đạt được mức độ cao nhất về 

chất lượng và hiệu quả sinh lời trong tất cả các chu 

kỳ chăn nuôi lợn sẽ cần đến một đối tác có năng 

lực - Một bên có khả năng nghiên cứu và đưa ra 

các giải pháp thực tiễn phù hợp nhất với bạn.  

Chào mừng bạn đến với WEDA – Dammann & 

Westerkamp GmbH – tại Lutten.
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Tính năng 

�� Hệ thống hoàn toàn tự động, điều khiển bằng 
 máy tính
�� Hệ thống cho ăn nhiều pha
�� Cho ăn theo nhu cầu dựa trên đồ thị đường  

 cong cho ăn
�� Trộn thức ăn và định lượng chính xác, không  

 để Dư thừa
�� Ghi nhận dữ liệu về lượng ăn và hiệu suất
�� Tại vùng khí hậu nóng, lượng ăn của lợn khi sử  

 dụng hệ thống cho ăn dạng lỏng cao hơn  
 15-20%
�� Cho uống nước vào các ngày theo lịch (chương 

 trình uống nước)
�� Có thể dùng phụ phẩm khô và ướt
�� Có thể cho ăn tất cả các sản phẩm, nên không 

 chỉ giới hạn ở các loại ngũ cốc, thức ăn công 
 nghiệp và thức ăn dạng viên, như với cho ăn khô
�� Cấu trúc dạng mô-đun
�� Kích cỡ hệ thống tùy chỉnh

Hệ thống không cho ăn dư thừa WEDA BW+ 
Giải pháp tùy chỉnh cho đàn heo của bạn. Với hệ thống cho ăn dạng lỏng do 
WEDA thiết kế, có thể vận chuyển lượng thức ăn lớn trong thời gian ngắn, ngay cả 
khi ở khoảng cách xa. Cả đàn heo lớn và nhỏ đều có thể được cho ăn một cách tối 
ưu với hệ thống này.

C
ho

 ă
n 

dạ
ng

 lỏ
ng

Liquid Feeding
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Ví dụ về các tổ máy của hệ thống không cho ăn dư thừa BW+
Ví dụ. Ở các trang tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày một số ví dụ từ tất cả các khu vực  
sản xuất.

Chuồng cho 10.000 con đang vỗ béo và 5.000 heo con

Chuồng cho 6.000 con đang vỗ béo

C
ho ăn dạng lỏng

Liquid Feeding
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Ví dụ về các tổ máy của hệ thống không cho ăn dư thừa BW+
Dành cho mọi quy mô trang trại. Hệ thống cho ăn dạng lỏng của chúng tôi được  
điều chỉnh theo nhu cầu riêng của bạn và vì thế phù hợp với mọi quy mô trang trại.

Chuồng cho 4.000 heo con

2.500 heo nái

C
ho

 ă
n 

dạ
ng

 lỏ
ng

Liquid Feeding
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Chuồng cho 40.000 con đang vỗ béo

3.600 heo nái

C
ho ăn dạng lỏng

Ví dụ về các tổ máy của hệ thống không cho ăn dư thừa BW+
Dày dạn kinh nghiệm. WEDA có thể tận dụng vốn kinh nghiệm phong phú: Hệ thống  
cho ăn dạng lỏng đầu tiên của WEDA được phát triển và sản xuất nội bộ vào năm  
1967.

Liquid Feeding
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH



10

Ví dụ về các tổ máy của hệ thống không cho ăn dư thừa BW+
Ai cũng có thể sử dụng. Hệ thống cho ăn dạng lỏng của chúng tôi được thiết kế 
dành riêng cho nhu cầu của vật nuôi trong khu vực sản xuất tương ứng, bắt đầu từ 
heo con cho tới heo vỗ béo.

Hệ thống cho heo con đang bú ăn Nutrix

Hệ thống Conticomp không cho ăn dư thừa dành cho tới 1.500 heo con

C
ho

 ă
n 

dạ
ng

 lỏ
ng

Liquid Feeding
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Hệ thống Máng đôi cho ăn không dư thừa, ví dụ cho 150 heo nái trong một hệ thống đóng

Hệ thống không cho ăn dư thừa dành cho tới 4.000 heo đang vỗ béo

C
ho ăn dạng lỏng

Ví dụ về các tổ máy của hệ thống không cho ăn dư thừa BW+
Bồn chứa với nhiều kích cỡ đa dạng. Kích thước bồn trong hệ thống cho ăn dạng 
lỏng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu riêng của bạn.

Liquid Feeding
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Máy bơm
Phù hợp để chuyển thức ăn khi cho ăn dạng lỏng. Các máy bơm của chúng tôi hoạt động cực kỳ ổn 
định và có thể chuyển thức ăn trong hệ thống cho ăn dạng lỏng một cách trơn tru. Các máy này được 
lắp ráp tại trụ sở chính của chúng tôi ở Lutten và được thử nghiệm rộng rãi trước khi rời nhà máy.

Sàng đá 
Bảo vệ an toàn cho bơm. Để bảo vệ các máy bơm trong hệ thống cho ăn dạng lỏng, chúng tôi sử dụng 
sàng đá. Nam châm mạnh đảm bảo tách các mảnh kim loại và một chiếc rây lắp sẵn sẽ lọc các vật phi 
kim.

Tính năng 

�� Máy bơm lệch tâm được thiết kế để sử dụng ở 
 những khu vực đặc biệt (ví dụ: chất lỏng độ  
 đặc cao)
�� Máy bơm lệch tâm: Giá linh kiện rẻ nhất và  

 thiết kế đáng tin cậy nhất cho các hệ thống lớn
�� Khách hàng có thể tự bảo trì đơn giản
�� Mỗi máy bơm đều được kiểm định trước khi 

 chuyển cho khách hàng

C
ho

 ă
n 

dạ
ng

 lỏ
ng

1

2

3

Máy bơm lệch tâm
Máy bơm ly tâm
Máy bơm ly tâm đảo chiều

Bộ phận làm lệch
Rây
Nam châm
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Máy phay, nghiền
Đảm bảo thức ăn luôn đồng đều. Máy ngâm được sử dụng để băm nhỏ các thức ăn có thể bơm được 
như khoai tây chiên và khoai tây. Các vật nặng, như đá, sẽ được giữ lại.

Tính năng 
�� Có lưỡi dao cắt
�� Các thức ăn nhẹ, hay thậm chí khoai tây, được  

 băm nhỏ bằng dao của rây cắt
�� Các vật nặng, như đá và kim loại, sẽ được giữ    

 lại an toàn trong thùng chứa
�� Có thể điều khiển máy ngâm bằng một thiết bị 

 biến tần (cho các tốc độ khác nhau).
�� Các bộ phận tiếp xúc với thức ăn được làm  

 bằng thép không gỉ

Tính năng 

�� Ít hao mòn nhờ tiết diện lớn
�� Màng đặc biệt với các chi tiết chứa dầu và mỡ  

 bôi trơn cao
�� Tiết diện van lớn cho thông lượng cao
�� Để chống hao mòn tốt hơn, chúng tôi cũng có 

 thân van bằng nhựa PVC

Van cấp thức ăn
Đã được chứng minh hàng triệu lần. Van cấp thức ăn của chúng tôi có tiết diện lớn và tấm màng đặc 
biệt độ bền cao.

C
ho ăn dạng lỏng
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Bồn
Chất lượng tốt nhất từ WEDA. Khởi đầu với thùng chứa Conticomp tới loại GR: chúng tôi có loại bồn 
phù hợp cho mọi hệ thống. Và chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng tối đa, vì toàn bộ bồn thép không gỉ 
được sản xuất tại trụ sở chính của công ty ở Lutten.

Tính năng 

�� Thùng chứa có hình dạng tối ưu nên phù hợp  
 để trộn thức ăn
�� Bồn được làm bằng thép không gỉ
�� Bồn GR: được làm từ GRP
�� Được bắt vít hoàn toàn
�� Hầu hết các bồn có dạng bắt vít, Nên kích  

 thước vận chuyển nhỏ
�� Kiểm soát bụi: giảm bụi lên tới 95% trong  

 Trong nhà trộn thức ăn

Loại QXS
Dung tích:

650 tới 1.650l.

Loại QS
Dung tích:

500 tới 2.000l.

Loại QM
Dung tích:

1.500 tới 5.500l.

Loại Q
Dung tích: 

4.000 tới 25.000l.

Loại GR
Dung tích:

1.000 tới 6.200l.

Loại Conticomp, dung tích: 5 đến 150kg

C
ho
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ng

 lỏ
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Loại BWS, dung tích: 500 tới 2.000l.
Thông khí trong bồn Kiểm soát bụi
3 chế độ kiểm soát bụi: đóng, bù áp suất khi áp 
suất quá cao và bù áp suất khi áp suất quá thấp 
(từ trái sang phải)

1

2

3

4
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Tính năng 

�� Cánh khuấy được làm bằng thép không gỉ
�� Cánh khuấy cắt để cắt các loại thức ăn (ví 

 dụ: bánh mì và mì)
�� Khởi động mềm: Có thể khởi động nhẹ 

 nhàng
�� Thiết kế theo mô-đun để dễ bảo trì
�� Tiết kiệm 20% năng lượng do thiết kế đặc 

 biệt của các lưỡi dao trộn

Cánh khuấy 
Khuấy đều - không lắc! Cánh khuấy của WEDA đảm bảo các thành phần thức ăn được trộn đều thành 
thức ăn dạng lỏng đồng nhất. Cánh khuấy của chúng tôi cũng có dạng cánh khuấy cắt.

C
ho ăn dạng lỏng
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Silo, máng và băng tải xoắn 
Cất trữ tối ưu và định lượng chuẩn xác. Trong silo, thức ăn giữ được độ nguyên bản và dinh dưỡng, 
cho dù bạn chọn loại silo nào. Máng và băng tải xoắn được sử dụng để tải các thành phần thức ăn theo 
lượng phù hợp trong các bồn trộn. Theo yêu cầu, mọi loại silo đều có thể kèm chức năng cân.

Tính năng 
 
     Máng (máng dẫn hướng thức ăn Trái-Phải)
�� Loại bằng thép không gỉ hoặc mạ kẽm
�� Loại bằng thép không gỉ được phát triển đặc biệt 

 dành cho các ngũ cốc xử lý bằng axit hoặc 

     Silo mạ kẽm
�� Tấm tôn lượn sóng đặc biệt đảm bảo tuổi thọ  

 lâu dài
�� Tính chắc chắn của tường silo được điều chỉnh 

 theo điều kiện địa phương 
    
��   Silo GRP
�� Chống chịu thời tiết
�� Dễ lắp đặt và bảo dưỡng
�� Mặt trong nhẵn nên ít bám dính 

    
��   Bên trong silo
�� Làm bằng loại vải công nghệ cao, bền, 

 thoáng khí, không có lớp phủ
�� Tránh nấm mốc phát triển và đóng mảng
�� Có dạng hình nón nhiều nấc

1

2

3

4
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Máng băng tải
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Tính năng 

�� Đặc biệt phù hợp với heo con và heo nái
�� Điều chỉnh độ pH trong thức ăn
�� Giảm đáng kể các vấn đề về đường ruột
�� Hấp thụ thức ăn tốt hơn
�� Tự động tiến hành đo lường và kiểm soát giá trị 

 pH (chuỗi kiểm soát đo lường)
�� Độ pH lý tưởng nâng cao sức sống cho heo
�� Quy trình được cấp bằng sáng chế của WEDA

Kiểm soát độ pH WEDA
Tình trạng sức khỏe tối ưu và giảm thiểu số heo chết. Tính năng Kiểm soát độ 
pH đo lường giá trị pH của thức ăn dạng lỏng hỗn hợp và điều chỉnh tới mức được 
xác định trước. Điều này giúp hệ tạp khuẩn đường ruột trong đường tiêu hóa của heo 
đạt trạng thái tối ưu, vì giá trị pH ổn định có tác động tích cực tới số lượng và hoạt 
động của các men tiêu hóa.

Lưu lượng kế điện từ
Đo lường độc lập với giá trị thang đo. Việc đo lường lưu lượng thức ăn hoặc nước 
đi ra diễn ra sau khi bơm và độc lập với giá trị thang đo. Việc đo lường giúp định 
lượng chính xác hơn.

Tính năng 

�� So với các đối thủ cạnh tranh, không có bổ 
 sung nước trong khi cho ăn (xem video để 
 hiểu thêm)
�� Định lượng đạt độ chính xác cao nhất

C
ho ăn dạng lỏng

PH-Control
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH

DFM
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Tính năng 
 
     WACS (Hệ thống vệ sinh chủ động WEDA)
�� Hoàn toàn tự động xối rửa ống
�� Phù hợp với hầu hết các tổ máy
�� Giảm thời gian làm vệ sinh thủ công
�� Tích hợp trơn tru vào hệ thống sẵn có 

     Hy.Light
�� Bức xạ tia cực tím đã được chứng minh
�� Dựa trên tia cực tím 100%
�� Tiêu diệt vi khuẩn và mầm bệnh trên  

 thành bồn
�� Ngăn ngừa hình thành nấm và men
�� Có thể tắt Hy.Light dễ dàng
�� Không gây nguy hiểm cho con người, ví 

 dụ phun sương axit hoặc khí ozone
�� Không có nguy cơ ăn mòn máy 

 

Gói vệ sinh WEDA 
Làm vệ sinh sạch sẽ nhất. Để đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi, WEDA đã phát triển
gói vệ sinh hiệu quả cho hệ thống cho ăn dạng lỏng.

     Hệ thống/thiết bị phun rửa bồn
�� Hoạt động bằng bơm
�� Rửa nắp và thành bồn bằng nước hoặc chất  

 tẩy rửa
�� Hiệu quả vệ sinh tối ưu nhờ áp lực nước cao và 

 lượng nước lớn 
 
     
��    Phễu thức ăn
�� Nắp hình nón ngăn không cho nước đi vào các  

 bộ phận khô (không cho nấm mốc phát triển)
�� Đáy bồn phẳng mịn
�� Tránh sự phát triển của mầm bệnh trong 

 máng cấp vào

1
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Hygiene
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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7

     Van bi
�� Được lắp đặt trực tiếp vào máy bơm ly tâm 

 hoặc stato của máy bơm lệch tâm
�� Không có góc chết trong hệ thống ống
�� Được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ
�� Bảo trì đơn giản, vì sử dụng vít chứ không 

 dùng keo

    Bơm kiểu màng
�� Được thiết kế dành riêng cho hóa chất
�� Tự động vệ sinh hệ thống cho ăn hàng tuần
�� Dùng để điều chỉnh độ pH và làm vệ sinh hệ 

 thống bằng kiềm
 

    Làm vệ sinh bằng dung dịch axit/kiềm
�� Tự động làm vệ sinh bằng dung dịch kiềm 

 để loại bỏ các vi sinh vật kháng axit (ví dụ: nấm  
 men)
�� Làm sạch đường ống bằng axit an toàn

5

6

7
Kết nối làm vệ sinh bằng dung dịch axit/kiềm trong 
bồn trộn

C
ho ăn dạng lỏng

Gói vệ sinh WEDA
Vệ sinh diện rộng. Từ hệ thống làm vệ sinh dành cho hệ thống cho ăn dạng lỏng
đến phễu thức ăn đặc biệt để tránh bụi bẩn, gói vệ sinh WEDA đã bao gồm mọi thứ.

Hygiene
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Tính năng 

�� Chủ động ngăn ngừa lắng cặn trong khi Vận 
 chuyển
�� Khi đi qua máng ống dẫn cám, hỗn hợp thức ăn  

 thường xuyên được trộn lại
�� Ống bên trong có cấu trúc xoắn, dưới dạng  

 miệng ống cao khoảng 10mm

không kèm ống dẫn dạng xoắn

MixPipe
Thường xuyên bị làm nhái nhưng không thể bằng hàng thật. Hãy mua hàng 
chính hãng! Ống dẫn cám MixPipe, giúp tránh phân tách nước và thức ăn, là một 
trong những thành công lớn nhất của chúng tôi về phát triển sản phẩm.

Trạm ủ thức ăn gia súc
Nơi cất trữ trung gian tối ưu cho thức ăn bất cứ lúc nào. Trạm ủ thức ăn gia súc là nơi lưu trữ trung 
gian cho các thành phần thức ăn khô và ướt. Việc chuyền tải các thành phần thức ăn vào bồn trộn của 
hệ thống cho ăn dạng lỏng được thực hiện qua băng truyền trục vít hoặc một trạm bơm.

Tính năng 

�� Chấp nhận CCM về mặt kinh tế
�� Thùng chứa được làm từ nhựa gia cố sợi thủy 

 tinh (GRP) với mép trên làm từ thép gia cố
�� Tấm đế bồn được làm từ thép không gỉ
�� Rất phù hợp với CCM (Corn-Cob-Mix, hỗn hợp 

 hạt ngô và lõi) và ngũ cốc ướt
�� Các kiện và khối lớn được nghiền và xả ra một  

 cách an toàn
�� Có năm kích cỡ khác nhau
�� Có thể chọn thêm bơm hồi lưu
�� Có thể đậy lại

C
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MixPipe
www.youtube.com

Kanal: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Bộ cấp phụ gia lỏng

Tính năng 

Bộ cấp phụ gia lỏng
�� Định lượng cho từng chuồng và toàn bộ trại 

 heo
�� Định lượng trực tiếp chất phụ gia trong ống 

 dẫn cám xuống máng
�� Ngăn ngừa chất phụ gia đi vào ống dẫn cám
�� Đảm bảo trộn chất phụ gia với thức ăn một 

 cách tối ưu

 
Bộ định lượng các chất phụ gia
�� Định lượng chất phụ gia dạng lỏng hoặc 

 dạng khô
�� Định lượng có độ chính xác cao và đáng tin 

 cậy

Bộ cấp phụ gia lỏng & bộ định lượng các chất phụ gia
Bổ sung các chất phụ gia - đơn giản và an toàn. Với bộ cấp phụ gia lỏng và bộ định lượng các chất 
phụ gia, có thể dễ dàng và nhanh chóng xử lý và đưa chất phụ gia và hệ thống cho ăn dạng lỏng. Có thể 
tiến hành định lượng trực tiếp vào bồn trộn, hoặc qua bộ cấp phụ gia lỏng vào ống dẫn cám hoặc ống 
dẫn cám xuống máng.

Bộ định lượng các chất phụ gia

 MD40
 MD15
 S400

C
ho ăn dạng lỏng

1

2

3
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Phụ phẩm
Các giải pháp hoàn chỉnh từ một nguồn. Các phụ phẩm như sữa whey, chất thải nhà bếp hay bột 
khoai tây là các chất́ bổ sung protein và chất béo giá rẻ, được trộn với các thành phần thức ăn truyền 
thống cho gia súc ăn.

Tính năng 

�� Rẻ hơn thức ăn chăn nuôi truyền thống
�� Đồng nhất / độ nhớt của thức ăn
�� Chuyển đổi thức ăn tối ưu
�� Lợi ích về dinh dưỡng / sức khỏe của heo 

 Axit
�� Nguồn axit tự nhiên / Axit lactic
�� Lập kế hoạch tùy chỉnh
�� WEDA hỗ trợ lập kế hoạch lưu trữ phụ phẩm

Trạm bơm dành cho phụ phẩm

C
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Lên men 
Chi phí thấp hơn và tăng cường sức khỏe. Các thành phần thức ăn lên men đã
Được chứng minh là có hiệu quả tích cực đối với sức khỏe của heo trong trại heo. 
Các vấn đề về ho và tiêu chảy, cũng như vi khuẩn salmonella, được giảm thiểu đáng 
kể. Điều này giúp giảm chi phí thú y và việc sử dụng thuốc kháng sinh.

Tính năng 

�� Tác dụng của probiotic
�� Giảm thiểu đáng kể việc sử dụng thuốc và nhờ  

 đó giảm chi phí thú y
�� Lợi nhuận tăng 2-5€ trên mỗi con heo vỗ béo
�� Giảm giá trị 100% giảm khoáng chất phốt-pho 

 trong heo vỗ béo
�� Giảm thiếu đáng kể hàm lượng phốt-pho trong  

 phân lỏng
�� Giảm thiểu chi phí do sử dụng nguyên liệu thức  

 ăn trong nước một cách hiệu quả
�� Có thể thay thế hoàn toàn đậu nành

C
ho ăn dạng lỏng

Fermentation
www.weda.de/en/ 

liquid-feeding
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Kiểm soát thời gian cho ăn / cho ăn theo cảm biến
Phát huy tối ưu tiềm năng di truyền của heo. Bộ cảm biến trên máng có thể được sử dụng để kiểm 
soát lượng thức ăn trên cơ sở thời gian cho ăn, cũng như cho ăn bằng bộ cảm biến. Với sự trợ giúp của 
các bộ cảm biến ở máng, máy tính cho ăn kiểm tra mức thức ăn trong máng và nhờ đó tối ưu hóa lượng 
thức ăn cung cấp.

Tính năng 

�� Không có thức ăn thừa khi dùng bộ cảm biến, vì  
 heo có thể ăn thức ăn dưới cảm biến (cảm biến  
 có thể lắc)
�� Hấp thụ thức ăn nhanh hơn và nhờ đó có thể 

 nâng cao mức tăng cân hàng ngày
�� Tránh cho heo ăn quá ít hoặc quá nhiều
�� Có khả năng kiểm soát nước cho heo uống qua  

 hệ thống cho ăn dạng lỏng bằng bộ cảm biến

Tính năng 

�� Cân bằng tối ưu giữa tốc độ bơm tối đa và độ 
 chính xác cao nhất của tốc động dòng chảy ra
�� Kiểm soát bơm thức ăn không chia cấp
�� Định lượng đưa vào các máng với áp suất giảm  

 đáng kể tránh bị phun thức ăn ra trong khi  
 cho ăn
�� Có thể bổ sung tính năng kiểm soát máng  

 dẫn thức ăn lên silo
�� Giảm lượng thức ăn tiêu hao
�� Hệ thống có thời gian vận hành dài, lâu bị  

 ăn mòn
�� Tiêu thụ điện năng ít hơn

Kiểm soát tốc độ lưu lượng liên tục 
Để tổ máy của bạn hoạt động lâu dài. Phần mềm Cho ăn WEDA kết hợp với bộ chuyển đổi tần suất 
đảm bảo tốc độ lưu lượng ổn định trong đường ống và tạo ra dòng thức ăn liên tục ở tất cả các van, 
mặc dù áp suất thay đổi khi khoảng cách thay đổi. Cách này có thể giúp tránh xảy ra sốc trong hệ thống 
và kéo dài tuổi thọ hoạt động của hệ thống.
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1 bar 
40Hz

100ltr./min

2,3 bar 
48Hz

100ltr./min.

2,6 bar 
52Hz

100ltr./min.

2,9 bar 
56Hz

100ltr./min.

100m
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Chuồng heo con với máng có cảm biến

Chuồng vỗ béo với máng dài và kiểm soát thời gian cho ăn

Hệ thống không cho ăn dư thừa WEDA BW+ trong trại heo
Ví dụ. Ở các trang sau sẽ có hình ảnh từ một số trại heo, trong đó mô tả cách thức 
lắp đặt Hệ thống không cho ăn dư thừa WEDA BW+.

C
ho ăn dạng lỏng

Liquid Feeding
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Khu vực làm việc với chuồng cho ăn có cổng phía tây

Chuồng vỗ béo với máng có cảm biến và cho ăn tự do
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Hệ thống không cho ăn dư thừa WEDA BW+ trong trại heo
Chăm sóc tốt nhất cho đàn heo của bạn. Hệ thống không cho ăn dư thừa WEDA
BW+cung cấp và kiểm soát toàn bộ các khu vực sản xuất thông qua hệ thống kiểm
soát được điều khiển Tự động bằng máy tính.

Liquid Feeding
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Khu cho heo mang thai cho ăn theo nhóm

Khu cho heo nái đẻ với thiết bị kiểm soát thời gian cho ăn

C
ho ăn dạng lỏng

Hệ thống không cho ăn dư thừa WEDA BW+ trong trại heo
Cho ăn linh hoạt. Với hệ thống không cho ăn dư thừa BW+, mọi sản phẩm đều có 
thể làm thức ăn. Vì lý do này, không có hạn chế riêng về ngũ cốc như trong trường 
hợp cho ăn khô.

Liquid Feeding
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Hệ thống cho heo con đang bú ăn Nutrix 
Cho heo con ăn một cách tối ưu. Nutrix là hệ thống cho ăn dạng lỏng tự động hoàn 
toàn, được kiểm soát bằng cảm biến để hỗ trợ heo con đang bú ăn trong những ngày 
đầu sau khi sinh.

Tính năng 

�� Tăng năng suất trung bình trên mỗi lít: €20
�� lượng thức ăn hấp thụ tăng lên tới 8 lần so với  

 cho ăn thủ công
�� Tiết kiệm 20kg thức ăn cho heo nái trên mỗi heo 

 nái mỗi năm
�� Giảm lượng heo con chết vì heo được cho  

 ăn một cách tối ưu
�� Tình trạng heo nái tốt hơn đáng kể sau thời kỳ  

 cho bú (khả năng sinh sản tốt hơn, giảm tình 
 trạng mất khối cơ)
�� Cho ăn bằng các sản phẩm thay thế sữa qua  

 thức ăn cho heo con đến thức ăn cai sữa. Kết 
 quả: chi phí thức ăn thấp hơn

�� Giữ vệ sinh tối đa nhờ xả rửa bằng axit-kiềm  
 và vệ sinh ống xả
�� Giảm đáng kể khối lượng công việc quản lý các 

 lứa đẻ lớn, vì hệ thống làm việc hoàn toàn 
 tự động và có thể được điều khiển từ xa.
�� Lượng thức ăn thấp nhất chỉ 30-40g trên mỗi  

 máng
�� Cho ăn trên 100 lượt mỗi ngày

Hệ thống nutrix Bộ điều khiển Nutrix

C
ho

 ă
n 

dạ
ng

 lỏ
ng

Nutrix
www.weda.de/en/ 

liquid-feeding
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Nhờ có bảng “kế hoạch vệ sinh”, có thể lập kế hoạch làm vệ sinh hệ thống thủ công và tự động cho cả 
tuần. Có thể tiến hành các quy trình dọn vệ sinh cần nhiều lao động vào những ngày khối lượng công 
việc thấp.

Sơ đồ hệ thống

C
ho ăn dạng lỏng

Hệ thống cho heo con đang bú ăn Nutrix 
Tiết kiệm chi phí. Với Nutrix, có thể cho heo con ăn bất kỳ dạng thức ăn nào, từ sản 
phẩm thay thế sữa và thức ăn cho heo con đến thức ăn cai sữa. Kết quả: chi phí cho 
ăn thấp hơn.

Xả  
nước

Các thông số cơ bản Kế hoạch làm sạch hàng tuần

Ngày trong  
tuần   Xả Xúc rửa  

bằng tay 1  Axits   Kiềm Báo cáo WACS+ WACSXúc rửa  
bằng tay 2

CóThứ Hai

Chủ Nhật Có

Có Có Có Có

Có

Có

Có

Có

CóKhông

Không

Không Không Không Không

Không

CóThứ Ba Có Có CóKhông Không Không Không Không

Có

Có

Có

Có

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Có

Có

Có

Có

Có Có Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Không

Không

Không

Không

Không Không Không Không

Không

Không

Không

Không Không Không

Không Không Không

Nutrix
www.weda.de/en/ 

liquid-feeding
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Hệ thống cho heo con đang bú ăn Nutrix 
Mô hình đường cong thức ăn. Đường cong cho ăn sau mô tả khái niệm của hệ 
thống cho heo con đang bú ăn Nutrix dành cho 650 con heo con.

C
ho

 ă
n 

dạ
ng

 lỏ
ng

 Sữa mẹ

  Sữa cho heo con

Thức ăn nuôi heo con 1

x = Độ tuổi (tính theo ngày)
y = Lượng thức ăn (tính theo kg)
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Hệ thống cho 2.500 ô heo nái hoạt động song song (hệ thống có thể mở rộng cho tối đa 4.000 ô heo nái).

Hệ Nutrix với 2 bồn trộn và bộ cấp thức ăn đầu  
vào FD

C
ho ăn dạng lỏng

Hệ thống cho heo con đang bú ăn Nutrix 
Công việc dễ dàng hơn rất nhiều. Khi quản lý các lứa đẻ lớn, Nutrix giúp giảm 
đáng kể khối lượng công việc, vì hệ thống vận hành hoàn toàn tự động và có thể 
được điều khiển từ xa.

Bộ cấp thức ăn đầu vào

Nutrix
www.weda.de/en/ 

liquid-feeding
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1 2

3

Hệ thống cho heo con đang bú ăn Nutrix 
Chuyển tiếp dễ dàng hơn. Sau khi cai sữa, heo con có thể ở trong chuồng heo nái 
vài ngày nữa, để giúp việc nuôi heo con dễ dàng hơn. Nhằm cung cấp thức ăn cho 
chúng một cách tối ưu trong giai đoạn này, máng nhỏ được tháo ra và thay thế bằng 
máng lớn bằng thép không gỉ.

Máng nhựa với khung nhựa Máng đảo 

Nutrix trong trại heo

C
ho

 ă
n 

dạ
ng

 lỏ
ng

1 Máng Nutrix có thể tháo rời, lớn
2 Máng Nutrix có thể tháo rời, nhỏ
3 Làm sạch máng nhựa

Nutrix
www.weda.de/en/ 

liquid-feeding
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4 5

Cho heo con đang bú ăn 
Cung cấp thức ăn tốt nhất cho heo con đang bú. Giải pháp sản phẩm của chúng 
tôi hỗ trợ bạn cung cấp thức ăn tối ưu cho heo con đang bú, cho dù là máy cấp 
thức ăn tự động hay hệ thống cho ăn dạng lỏng di động.

Tính năng 
 
     PigRunner
�� Máy cấp thức ăn tự động cho heo con từ 

 3-14kg
�� Chia thành vài phần ăn nhỏ trong ngày. Tránh   

 gây lắng cặn và giúp heo con ăn được nhiều hơn
�� Có thể điều chỉnh lượng nước và số lần cho ăn 

   theo cá thể
�� Dễ dàng lắp đặt trong chuồng heo, vì 

 PigRunner được lắp trên tấm đế (không cần 
 khung giá)

     EasyFeeder
�� Thùng cho ăn dạng lỏng di động cho heo con 

 đang bú trong chuồng heo nái
�� Dung tích lớn nhất: 100 lít
�� Dung tích nhỏ nhất: 10 lít
�� Cho ăn với thức ăn cho heo con và cho ăn với 

 hàm lượng TS lên tới 27% có thể thực hiện dễ 
 dàng

4

5

�� Tiết kiệm thời gian lên tới 50% so với cách  
 cho ăn thủ công truyền thống
�� Chỉ cần trộn lượng thức ăn cần thiết trong  

 EasyFeeder, đưa thức ăn đi, cho ăn.
�� Cho ăn bằng ống nhỏ giúp định lượng chính xác
�� Nhiệt kế tích hợp cho biết nhiệt độ hiện tại  

 của thức ăn
�� Tích hợp trơn tru vào tổ máy sẵn có
�� Có phiên bản chạy pin sạc hoặc phiên bản dùng 

 dây cáp điện 
 
 

C
ho ăn dạng lỏng

Easy Feeder
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Bảng điều khiển tùy chỉnh cho biết trạng thái hiện tại của hệ thống một cách nhanh chóng.

Tính năng 

�� Do chính WEDA thiết kế và sản xuất
�� Thay đổi rất ít về phần cứng
�� Cung cấp linh kiện dài hạn
�� Quản lý dễ dàng và tương thích với ISOagriNET
�� Có thể tiến hành theo dõi nhờ có sổ nhật ký
�� Các biểu tượng dễ hiểu
�� Hình minh họa từng quy trình riêng (xem hình 

 trên bên trái)
�� Quyền của người dùng đối với thông tin đầu vào
�� Khi có yêu cầu, đội bảo trì của WEDA có thể   

 đăng nhập vào hệ thống để hỗ trợ cài đặt hoặc  
 xử lý sự cố
�� Thiết bị tùy chỉnh trong phần cứng và phần cứng 

 được thiết kế dạng mô-đun, nên khả năng  
 mở rộng rất đơn giản
�� Phần mềm lên men Fermi 4PX đảm bảo quy 

 trình lên men diễn ra suôn sẻ (xem hình  
 dưới bên trái)

Excellent 4PX 
Hệ thống kiểm soát không tốn kém cho trại heo. Excellent 4PX là hệ thống kiểm 
soát hiệu quả về chi phí sử dụng hệ điều hành Linux, trong đó có thể điều khiển mọi 
quy trình đạt hiệu quả cao trong khi cho ăn.

C
ho

 ă
n 

dạ
ng

 lỏ
ng

Software
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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1

3

2

4

Màn hình chính Hiển thị các van

W-Mobile
Truy cập không dây vào toàn bộ dữ liệu về gia súc và thức ăn. Với W-Mobile, có 
thể trực tiếp điều chỉnh thức ăn và di chuyển heo trong trại heo. Dữ liệu được đưa 
vào máy tính chính qua giao diện W-LAN (điểm truy cập).

Tính năng 

�� Quản lý việc chuyển vào, chuyển ra, di chuyển,  
 lượng heo chết và điều chỉnh thức ăn
�� Hoạt động trên màn hình cảm ứng
�� Kết nối với Excellent 4PX qua W-LAN hoặc 

 UMTS
�� Có thể nhập liệu dễ dàng mà không cần bàn 

 phím
�� Hoạt động theo thời gian thực
�� Có thể hoạt động với bất kỳ thiết bị nào có bán 

 trên thị trường

1 Nhập dữ liệu nhanh chóng
Dễ thêm dữ liệu
&      Kiểm soát cho ăn

2

3 4

C
ho ăn dạng lỏng

Software
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Tính năng 

�� Điều khiển từ xa toàn bộ hệ thống trong trại heo
�� Có thể điều chỉnh giao diện người dùng theo 

 nhu cầu của mỗi người dùng (ngôn ngữ, bảng  
 điều khiển)
�� Theo yêu cầu, hệ thống sẽ gửi email vào mỗi  

 sáng với các thông tin do người dùng định 
 trước (ví dụ: “Hôm qua những con nào không  
 ăn đủ?”)
�� Quản lý dễ dàng
�� Rõ ràng và dễ sử dụng nhờ các hình minh họa  

 dễ hiểu
�� Hiệu quả về mặt chi phí

Phần mềm quản lý trại heo WEDA
Quản lý trại heo toàn diện. Với phần mềm quản lý trại heo WEDA, nông dân có 
thể đăng nhập vào máy tính quản lý cho ăn và khí hậu của trại heo từ máy tính chính 
hoặc thiết bị di động để xem tổng quan trạng thái hoặc tiến hành các điều chỉnh cần 
thiết.

�� “Hệ thống đèn báo hệ thống” nhiều thông tin.  
 Các trường màu hình chữ nhật cạnh các vùng  
 ổn định hiển thị trạng thái tương ứng theo  
 màu sắc như đèn giao thông: xanh lục = tốt,  
 đỏ = lỗi

C
ho
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ng

 lỏ
ng
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& Westerkamp GmbH



39

Tính năng 

�� Màn hình cảm ứng
�� Hình minh họa
�� Vận hành đơn giản
�� Lựa chọn giữa định lượng tự động và thủ công
�� Có thể sao lưu dữ liệu qua USB và Ethernet và 

 có thể truy xuất chứng nhận trộn thức ăn

Điều khiển máy xay
Mọi thứ đều được kiểm soát. Tính năng điều khiển máy xay hoạt động qua màn hình cảm ứng và có 
thể được điều chỉnh theo nhà máy của khách hàng.

C
ho ăn dạng lỏng
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Cho ăn khô
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Cho ăn khô  .............................................................. 40–51

Cho ăn khô ................................................................ 42
Trạm truyền động & phễu thức ăn ............................. 44
Góc nối ống ............................................................... 45
Ống thả cám .............................................................. 46
Đường ra ................................................................... 47
Bộ cho ăn tự động ..................................................... 48
OptiMum .................................................................... 49
Hệ thống DryComp .................................................... 50
Van cho ăn khô tự động ............................................ 51

C
ho ăn dạng lỏng

C
ho ăn khô

C
ấp thức ăn 
điện tử

Thiết bị chuồng trại
C

ông nghệ kiểm
 

soát m
ôi trường

Xử lý phân lỏng
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Cho ăn khô
Nhanh chóng và đơn giản. Sau đây chúng tôi sẽ trình bày một số ví dụ về hệ thống cho ăn khô.

Hệ thống cấp thức ăn khô với máng cho ăn truyền thống trong nhà cai sữa.

Cho ăn đa dạng trong khu heo thịt

C
ho

 ă
n 

kh
ô
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Trung tâm điều khiển của hệ thống cho ăn khô có 6 ống dẫn cám

Silo cho ăn khô bên ngoài Silo cho ăn khô bên trong

C
ho ăn khô

Cho ăn khô
Đảm bảo, tin cậy và lâu bền. Sản phẩm phục vụ cho ăn khô của chúng tôi chiếm được lòng tin của
khách hàng bởi công nghệ an toàn và vận hành đơn giản. Các hệ thống điều khiển tin cậy và silo chất
lượng cao vượt trên cả sự mong đợi.
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2

1

3

Trạm truyền động K1

Trạm truyền động và phễu thức ăn
Mạnh mẽ và ổn định. Trạm truyền động và phễu thức ăn vượt trội ở kỹ thuật mạnh mẽ. Nhờ các phễu 
thức ăn chất lượng cao cùng trạm truyền động ổn định, heo sẽ được cấp thức ăn tối ưu.

Đặc điểm 
 
    Trạm truyền động K1 (mặt trong)
�� Kéo xích tải chạy qua ống dẫn cám
�� Bánh lái ổn định 

 
     
    &     Phễu thức ăn K1 và K
�� Ổn định
�� Thích hợp để lắp đặt trong nhà và ngoài trời
�� Cho một hoặc hai ống theo yêu cầu
�� Nhiều loại ống nối silo khác nhau
�� Chỉ K: Truyền động thông qua băng tải 

 xích hoặc truyền động bởi động cơ. Có 
 băng tải xoắn ốc để cấp thức ăn có thể điều 
 chỉnh đồng đều. 

1

2 3
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Góc nối ống làm bằng nhựa

Góc nối ống 
Đảm bảo cố định quanh góc. Góc nối ống dẫn hướng xích đi qua bánh dẫn cho phép vận chuyển thức
ăn thông suốt qua các góc. Bánh dẫn tích hợp làm giảm ăn mòn và đảm bảo duy trì tuổi thọ lâu bền của
dây xích.

Góc nối ống thụ động

Góc nối ống làm bằng thép không gỉ

Đặc điểm 

�� Đảm bảo vận chuyển thức ăn thông 
 suốt quanh các góc
�� Bánh dẫn bạc đạn làm bằng thép không gỉ cho 

 phép vận hành an toàn vượt trội
�� Làm bằng nhựa hoặc thép không gỉ
�� Còn có góc nối ống thụ động

C
ho ăn khô
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Ống thả cám cho một ống dẫn cám

Ống thả cám
Lượng thức ăn luôn phù hợp. Ống thả cám nối trực tiếp với ống dẫn cám. Việc đưa cám vào được
thực hiện qua khe hở có thể đóng lại trong ống dẫn cám.

Ống thả cám cho hai ống dẫn cám

Đặc điểm 

�� Trong suốt với khe hở có nắp phía 
 trước để dễ vệ sinh
�� Không có góc hay cạnh
�� Dễ dàng điều chỉnh định lượng và số 

 lượng từ bên hông
�� Dễ mở và đóng kín nhờ có cơ cấu bi
�� Còn có phiên bản hai ống dẫn cám
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Cơ cấu nhả tự động (khí nén) cho ống thả cám

Đường ra Ống dẫn xuống kiểu ống lồng có thể điều chỉnh 
liên tục

Cơ cấu nhả thủ công cho ống thả cám

C
ho ăn khô

Đường ra
Loại bỏ an toàn thành phần khô. Với sản phẩm của chúng tôi, thức ăn khô được đưa tới cho heo một
cách an toàn, bắt đầu từ đường ra lên đến ống thả cám.
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1 2

Bộ cho ăn tự động 
Liên tục cho ăn những khẩu phần ăn nhỏ giúp heo tăng trưởng. Với bộ cho ăn tự động hiệu suất
cao, bền và ổn định của chúng tôi, heo của bạn luôn được cấp thức ăn tối ưu.

Máng heoBộ cho ăn cổ điển

Đặc điểm 
 
Bộ cho ăn cổ điển (Đa dạng / vỗ béo)
�� Dành cho tối đa 40 heo từ 7 đến 

 120kg (phải tuân thủ quy định cụ thể của 
 quốc gia)
�� Khi đưa thức ăn khô vào bát cho ăn, 

 có thể thêm nước qua hai núm uống để tạo 
 ra cám 
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Máng heo
�� Rất hiệu quả với cám viên và bữa ăn
�� Điều chỉnh định lượng thủ công và 

 núm uống thủ công
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Bộ cho ăn tự động hai dạng thức ăn khô làm bằng
nhựa với các đĩa cho ăn kích thước 2x8

Bộ cho ăn tự động hai dạng thức ăn khô làm bằng
thép không gỉ với các đĩa cho ăn kích thước 2x7

C
ho ăn khô

Bộ cho ăn tự động 
Bộ cho ăn tự động dành cho heo con. Bộ cho ăn tự động hai dạng thức ăn khô hoàn toàn lý tưởng với
bữa ăn cũng như cám viên và cho heo con ăn nhanh và ổn định.

Đặc điểm 

�� Cho heo nái ăn riêng với khẩu 
 phần ăn nhỏ và thức ăn mới
�� Gắn dưới ống thả cám có bán sẵn trên 

 thị trường
�� Tăng lượng thức ăn đưa vào tăng 

 tỷ lệ sữa và cải thiện sức khỏe heo nái
�� Cho ăn: Có thể cho ăn tùy ý hoặc theo khẩu 

 phần
�� Có thể cho ăn theo đường đồ thị thức ăn
�� Điều khiển bằng máy tính cho ăn
�� Đầu dò: Tùy chọn

OptiMum
Phân định lượng đơn giản. OptiMum là một hệ thống định lượng có đầu dò và động cơ để cho ăn từng
heo nái. Với hệ thống này, heo nái được cấp thức ăn tối ưu.
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Hệ thống DryComp 
Cho ăn nhiều pha hoàn hảo để phát triển tối ưu. Hệ thống DryComp của chúng tôi là hệ thống cho ăn
nhiều pha do máy tính điều khiển, cho phép cấp thức ăn theo mục tiêu đến từng điểm riêng.

Đặc điểm của DryComp 

�� Máy trộn định lượng mà ở đó có thể 
 kết hợp nhiều loại thức ăn khô khác nhau với 
 nhau theo yêu cầu và cho ăn thông qua mạch 
 thức ăn độc lập
�� Hệ thống định lượng chính xác (lên đến tỷ lệ  

 10g) đảm bảo phân định lượng có độ chính  
 xác cao
�� Khả năng của cảm biến cho ăn
�� Đồng thời trộn và cho ăn các 

 khẩu phần chuẩn bị

Hệ thống DryComp (hoạt động song song)Hệ thống DryComp đơn giản

�� Hệ thống điều khiển bằng máy tính để sản  
 xuất thức ăn hỗn hợp của chính trang trại
�� Hai máy trộn có thể hoạt động song 

 song, với tối đa 4 đường mỗi máy
�� Máy tính điều khiển 4PX: Mang lại ưu 

 điểm tương tự như cho ăn dạng lỏng  
 (xem trang 36)
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C
ho ăn khô

Van cho ăn khô tự động 
Mở và đóng dễ dàng. Với van cho ăn khô tự động của chúng tôi, có thể dễ dàng điều khiển van từ của
hệ thống cho ăn khô bằng máy tính.
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Cấp thức ăn  
điện tử
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Cấp thức ăn điện tử ................................................ 52–61

Cấp thức ăn điện tử................................................... 54
SowComp .................................................................. 56
Hệ thống điều khiển WEDA........................................60
MDE (Thu thập dữ liệu di động) ................................ 61
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Hệ thống cấp thức ăn điện tử cho heo nái
Cho ăn khi gọi. Với hệ thống cấp thức ăn điện tử cho heo nái của chúng tôi, bạn có thể phân chính xác
lượng thức ăn cho từng con heo theo nhu cầu của heo. Công nghệ biến thành khả năng. Ở phần sau,
chúng tôi sẽ trình bày với bạn về các dự án mà chúng tôi đã triển khai trong nước và ở nước ngoài.

2.400 heo nái

2.400 heo nái
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500 heo nái

Trạm cho ăn heo nái điện tử SowComp

C
ấp thức ăn  
điện tử

Hệ thống cấp thức ăn điện tử cho heo nái
Về mô hình nuôi heo nái theo nhóm. Hệ thống nuôi heo nái điện tử (ESF) là đặc biệt thích hợp cho việc 
quản lý nhóm, vì mỗi con lợn nái có thể ăn lượng thức ăn tương ứng mà không bị xáo.

Khu đẻ
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Lối vào

Lối ra có chọn lựa

SowComp
Với SowComp, heo có cảm giác ăn ngon. Với SowComp, heo có cảm giác ăn ngon.
SowComp là hệ thống cấp thức ăn điện tử cho heo nái điều khiển bằng máy tính dành
riêng để quản lý nhóm heo nái. Bộ phát thẻ tai cho phép cấp thức ăn được lập trình
sẵn một cách hoàn hảo cho từng con heo nái.
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SowComp
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Lối vào Đánh dấu bằng màu sắc

Phát hiện động dục

C
ấp thức ăn  
điện tử

SowComp
Đã thử nghiệm và kiểm tra, thân thiện với người dùng, linh hoạt và hiệu quả. 
Các thành phần phần cứng và phần mềm hỗ trợ những chức năng quản lý quan trọng
như chọn heo nái từ nhóm, huấn luyện heo nái hay sao lưu dữ liệu thường xuyên.

SowComp
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Máng bằng thép không gỉ có nắp

Các cửa của trạm cho ăn heo nái điện tử được đóng bằng cơ cấu khí nén sử dụng áp suất không khí
thấp, được khóa liên động bằng cơ học. (Lưu ý: Nắp được tháo ra để thể hiện rõ hơn).

Đặc điểm của SowComp 

�� Cho ăn riêng lẻ và cho ăn theo nhu cầu (thức ăn 
 lỏng và khô) với tối đa 60 heo nái mỗi trạm. Điều 
 này đảm bảo tuân thủ Sắc lệnh Phúc lợi Động 
 vật của Đức liên quan đến số lượng heo tối đa 
 mỗi trạm.
�� Với lựa chọn trung tâm, có thể quản lý lên tới 

 300 heo nái mỗi lựa chọn và có thể kết nối lên 
 đến 6 trạm cho ăn heo nái điện tử với thiết bị lựa 
 chọn
�� Trạm có thể hoạt động ở chế độ thông thường 

 và chế độ huấn luyện
�� SowComp Twin: Dễ dàng cấp thức ăn cho tối 

 đa 50 heo nái 
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SowComp
Ăn cũng cần phải học. Mỗi trạm cho ăn heo nái điện tử của WEDA được trang bị 
đầy đủ có thể sử dụng như một trạm huấn luyện. 4PX SowComp hiện đại có các 
chương trình nhắm tới thực hành, thân thiện với người dùng cho phép huấn luyện heo 
mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

SowComp
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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SowComp Twin: Giải pháp tiết kiệm chi phí dùng để duy trì số lượng heo ít trong các nhóm cố định (tối đa 
2 x 25 động vật).

C
ấp thức ăn  
điện tử

SowComp Twin
SowComp Twin: Giải pháp cho số lượng heo nái ít. SowComp Twin là giải pháp
hoàn hảo và tiết kiệm chi phí hơn đối với số lượng heo nái ít hơn trong các nhóm cố
định. SowComp Twin có thể dễ dàng cung cấp thức ăn cho tối đa 50 con heo.

SowComp
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Hệ thống điều khiển WEDA 
Quản lý nhóm heo nái hiệu quả. Hệ thống điều khiển WEDA có hỗ trợ ISOagriNET
cho phép quản lý từng con heo theo những quy tắc ứng xử chung và có thể dễ dàng
điều chỉnh theo quy mô chuồng trại và nhu cầu của chủ trang trại.

Đặc điểm 

�� Bộ tiếp sóng gắn tai cho phép cho ăn theo 
 đường đồ thị thức ăn
�� Tăng cường quản lý thông qua nhận dạng cá 

 nhân vật nuôi và cho ăn bằng máy tính
�� Lên đến 30 thiết bị / trạm cho ăn heo nái điện tử, 

 tức là có thể kết nối lựa chọn trung tâm và kiểm 
 soát tiếng ồn với một hệ thống điều khiển
�� Tài liệu mở rộng (ví dụ: đầu cấp cám, số lần đến 

 trạm, tuyến đường heo nái đi, nhận dạng vị trí 
 của heo nái trong trạm)
�� Có thể thực hiện thao tác riêng cho từng trạm 

 (bật/tắt trạm, mở cửa vào để huấn luyện heo nái 
 và định lượng khẩu phần thức ăn cho heo trong 
 thời kỳ huấn luyện hoặc kiểm soát đơn vị định 
 lượng)

�� Mỗi trạm có thể cấp hai loại thức ăn, lỏng hoặc 
 khô, hoặc một phụ gia
�� Hệ thống kiểm soát việc tuân thủ các quy tắc 

 ứng xử đã lập ra, chủ trang trại chỉ cần ứng phó 
 với những sai lệch
�� Các thành phần phần cứng và phần mềm hỗ trợ 

 những chức năng quản lý quan trọng như chọn 
 heo nái từ nhóm hay sao lưu dữ liệu thường 
 xuyên
�� Trực quan hóa trong hệ thống cho phép làm 

 việc nhanh chóng và dễ dàng
�� Các thành phần điện tử giống nhau như 

 cho ăn khô và cho ăn dạng lỏng
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Software
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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MDE (Thu thập dữ liệu di động) 
Tất cả dữ liệu quan trọng về heo chỉ trong tích tắc. Với MDE, việc nhận dạng thẻ đeo tai heo trở
nên cực nhanh. Sau khi nhận dạng, dữ liệu cụ thể cho từng con heo được chọn sẽ xuất hiện trên màn
hình và có thể chỉnh sửa theo ý muốn.

Đặc điểm 

�� Chức năng tìm kiếm đặc biệt: nếu 4PX hiện thị 
 một con heo chưa được cho ăn đầy đủ, thì đơn 
 giản có thể truyền dữ liệu của heo sang MDE. 
 Trong khi kiểm tra heo, MDE sẽ cho biết heo 
 nghi ngờ bằng một âm báo khi quét thẻ đeo tai 
 của heo.
�� Hiển thị dữ liệu quan trọng của heo, như số 

 ngày trong chu kỳ hàng tháng, lượng thức ăn 
 trong hai ngày vừa qua, v.v.
�� Có thể chọn từng thông số
�� Có thể sửa đổi dữ liệu theo ý muốn

C
ấp thức ăn  
điện tử
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Thiết bị chuồng trại
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Thiết bị chuồng trại ................................................. 62–97

Heo con & heo thịt
Chuồng ...................................................................... 64
Hàng rào & mái che cho heo con .............................. 69
Khóa cửa ................................................................... 70
Vách chuồng.............................................................. 71
Máng.......................................................................... 72
Bình uống .................................................................. 73
Sàn ............................................................................ 74

Heo nái
Khu heo nái đẻ .......................................................... 75
Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ ........................................ 77
Chuồng để tăng phúc lợi động vật ............................ 82
Máng và bình uống khu heo nái đẻ ........................... 83
Mái che ổ heo con ..................................................... 84
Sàn khu heo nái đẻ.................................................... 85
Vách chuồng khu heo nái đẻ ..................................... 88
Chuồng sinh sản........................................................ 89
Kiểu chuồng “tự động bắt heo” cho kiểu nuôi theo  
kiểu tập trung ............................................................. 92
Hàng rào cho quản lý nhóm ...................................... 94
Khóa lối đi & chuồng heo đực ................................... 95
Chuồng nuôi theo nhóm ............................................ 96
Máng và bình uống cho khu vực kỹ thuật và khu  
heo mang thai ............................................................ 97
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Chuồng vỗ béo và chuồng heo con
Chuồng cho cả heo non và heo già. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về các loại chuồng
khác nhau trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

Tiêu chuẩn loại chuồng heo thịt

Tiêu chuẩn loại chuồng heo con
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Chuồng heo thịt loại DK

Chuồng heo con loại DK

Thiết bị chuồng trại

Chuồng vỗ béo và chuồng heo con
Giữ an toàn cho heo ở mức độ cao nhất. Chuồng của WEDA được làm từ vật liệu có chất lượng cao 
để heo luôn cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở trong đó. Do không có bộ phận nào nhô ra nên không gây
nguy hiểm cho người và heo.
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Chuồng heo thịt cho thông gió dạng đường hầm

Chuồng heo con cho thông gió dạng đường hầm
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Chuồng vỗ béo và chuồng heo con
Phù hợp lý tưởng với khí hậu ấm. Chuồng heo thịt và chuồng heo con được trình bày ở đây được
phát triển đặc biệt cho chuồng heo có thông gió dạng đường hầm. Không khí có thể được trao đổi tối
ưu nhờ hệ thống vách chuồng dạng lưới sắt mạ kẽm.
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Chuồng heo con cho thông gió dạng đường hầm

Thiết bị chuồng trại

Chuồng vỗ béo và chuồng heo con
Thể trạng tốt cho heo con. Chuồng heo con cho thông gió dạng đường hầm này có các tấm lưới bằng
sắt mạ kẽm cho phép tiếp xúc với heo con khác. Ổ heo con đóng kín và ấm cúng.

Chuồng heo con cho thông gió dạng đường hầm
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Chuồng vỗ béo và chuồng heo con
Vệ sinh từng ngóc ngách. TRESPA® là một hỗn hợp gỗ và nhựa bền và chắc chắn không có lỗ hổng.   
Nó sẽ ngăn chặn không cho vi khuẩn (vd: salmonella) hoặc ấu trùng ruồi xâm nhập vào vách chuồng

Loại chuồng heo thịt TRESPA®

Loại chuồng heo con TRESPA®

Th
iế

t b
ị c

hu
ồn

g 
trạ

i



69

Hàng rào và mái che cho heo con 
Kết nối tốt với các chuồng bên cạnh. Hàng rào cho phép heo ở các chuồng khác nhau giao tiếp với
nhau. Mái che cho heo con giữ ấm cho heo và bảo vệ heo khỏi bị lạnh.

Hàng rào

Chuồng có mái che cho heo con và hàng rào

Thiết bị chuồng trại
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Cần đẩy để dễ mở cửa bằng một tay Đóng cửa bằng một tay ở chuồng heo con

Khóa cửa dễ dàng

Khóa cửa cho chuồng heo thịt và chuồng heo con
Dễ dàng mở chuồng. Cửa chuồng mở dễ dàng khi có khóa cửa của chúng tôi. Điều này cho phép làm 
việc với heo dễ dàng hơn.

Khóa cửa DK
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1000mm 1000mm

800mm
750mm

1000mm 1000mm

1150mm

Thiết bị chuồng trại

Vách chuồng cho heo con và heo thịt
Chắc chắn và ổn định. Có thể lắp đặt vách chuồng của chúng tôi nhanh chóng và đơn giản. Nhờ có bề 
mặt mịn nên tránh gây thương tích cho người và heo.

Đặc điểm 

�� Ván chắc chắn làm bằng thanh gá profile PVC  
 cứng
�� Tất cả các mối nối đều được bắt vít nên không  

 có mối hàn rỉ sét
�� Xử lý gọn, không có lằn gợn. Được cắt gọn và  

 chính xác hoàn toàn nhờ công nghệ laser.
�� Tài liệu chi tiết và hữu ích, cho phép tự tháo lắp  

 dễ dàng và nhanh chóng
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�� Thiết bị đặc biệt với bộ chia nơi cho ăn hoặc bộ  
 chia trung tâm
�� Kim loại tấm 1,5mm
�� Tán, không hàn

Máng cảm biến cho heo con có lưới sàng1 2 Máng dài cho heo thịt
Máng cảm biến cho heo con3 4 Máng cảm biến cho heo thịt

Đặc điểm 

�� Mức độ an toàn vệ sinh cao nhất
�� Không có cạnh sắc để tránh gây thương tích
�� Sản xuất tại WEDA, máng chỉ cần bắt vít vào sàn
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Máng cho heo vỗ béo và heo con
Chất lượng theo tiêu chuẩn WEDA. Máng của chúng tôi được sản xuất tại trụ sở công ty ở Lutten, 
mang đến mức độ an toàn vệ sinh cao nhất. 
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Thiết bị chuồng trại

Bình uống cho heo con và heo thịt
Cấp nước tốt nhất. Bình uống bằng thép không gỉ của chúng tôi cho phép cấp nước tối ưu cho heo.

Đặc điểm 

�� Bình uống làm từ thép không gỉ có nhiều kích cỡ

Núm uống Bát uống
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Sàn cho heo con
Luôn luôn là sàn phù hợp nhất dưới chân. Sàn tốt là yếu tố quan trọng đảm bảo độ ổn định và thể 
trạng của heo. Bên cạnh đó, tấm sưởi còn có thể được làm bằng chất liệu khác như: nhựa, bê tông.

Sàn chuồng kiểu WEDA

Đặc điểm của sàn chuồng heo con 

�� Tự sản xuất
�� Khả năng chịu tải cao hơn đáng kể
�� Không xuống cấp, ngay cả sau nhiều năm
�� Làm bằng PE
�� Rất êm ái

Sàn chuồng heo con WEDA mở và đóng một phần
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Sàn chuồng heo con WEDA
Sàn thông thường

3

4
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Thiết bị chuồng trại

Khu heo nái đẻ
Bảo vệ heo con. Với chuồng bảo vệ heo con của chúng tôi, heo được bảo vệ tránh bị heo nái đè phải. 
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu các loại khác nhau có trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

Chuồng bảo vệ heo con loại AK: Phù hợp cho cả sắp xếp thẳng và sắp xếp theo đường chéo (30°). Có 
thể gắn có trợ lực hoặc không có trợ lực.

Chuồng bảo vệ heo con loại AKH: Có thể đứng tự do, trên tường hoặc trên khung đơn hoặc kép.
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Chuồng bảo vệ heo con loại AKD

Chuồng bảo vệ heo con loại AKAS

Khu heo nái đẻ
Thể trạng tốt cho cả heo nái và heo con. Vật liệu chắc chắn giúp cho chuồng heo nái đẻ AKD của 
chúng tôi ổn định và chắc chắn. Các chân có hình dạng đặc biệt ở mặt sau gia tăng sự bảo vệ cho heo 
con.
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Thiết bị chuồng trại

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ với sắp xếp thẳng

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ với sắp xếp thẳng

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ
Tăng diện tích cho heo mẹ và heo con. Hệ thống hỗ trợ heo mẹ đưa ra giải pháp nhiều không gian hơn 
cho heo mẹ và heo con so với hệ thống thông thường. Cách bố trí chuồng hình tam giác cũng như hệ 
thống tông gió cho heo mẹ hướng mũi giúp cho việc bảo vệ heo con tránh bị heo mẹ đè lên.
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Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ
An toàn với FiT. Chuồng FiT của chúng tôi được trang bị hành lang kỹ thuật, cho phép nhân viên tiếp
cận an toàn và ổn định với tất cả các khu vực làm việc liên quan trong chuồng mà không phải bước vào
chuồng.

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ FiT có hành lang kỹ thuật (sắp xếp hơi chéo)

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ FiT có hành lang kỹ thuật (sắp xếp thẳng)
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Thiết bị chuồng trại

Trong các chuồng của chúng tôi, heo nái và heo 
con có rất nhiều không gian.

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ với sắp xếp theo đường chéo mang đến rất nhiều không gian phía sau heo 
nái và cho phép hỗ trợ tối ưu cho heo nái đẻ.

Chuồng bảo vệ heo con có thể dễ dàng mở ra và 
gắn vào vách chuồng.

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ
Linh hoạt. Chuồng bảo vệ heo con trong hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ có thể điều chỉnh linh hoạt. Khi làm 
việc trong chuồng, từ đó cũng có thể tạm thời bảo đảm cho heo nái,
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Vách thấp của khoang MoreFlex và phần cố định đảm bảo chuồng có tính ổn định cao và khả năng quan 
sát tốt. Nhờ kết cấu, nó cho phép tiếp cận hiệu quả với cả máng và heo.

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ
Phúc lợi động vật. Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ cho phép có nhiều không gian để di chuyển quanh 
khoang. Các khu vực làm việc thiết yếu được bố trí theo cách sao cho dễ dàng tiếp cận được từ hành 
lang.

Trong chuồng này, máng được đặt ở phía trước vách và ổ heo ở hành lang, nhờ thế người coi sóc có thể 
dễ dàng tiếp cận và làm việc. Sàn đóng một phần được sử dụng theo yêu cầu của quốc gia cụ thể.
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Một chiếc lưới sàng xoay sẽ tạo nên không gian mở rộng 6,4m2 cho heo. Cấu trúc chuồng đặc biệt và hệ 
thống khóa mới tạo nên mức độ bảo vệ cao cho chuồng.

Quy đổi các loại chuồng khác nhau

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ
Cấu trúc chuồng đặc biệt. Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ của chúng tôi cho heo nhiều không gian nhất 
có thể để di chuyển trong chuồng. Đồng thời, hệ thống cũng mang đến sự an toàn tối đa cho người vận 
hành.

Thiết bị chuồng trại
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Chuồng phúc lợi động vật Vario Flex với cố định ngắn hạn

Chuồng phúc lợi động vật có chuồng bảo vệ heo con. Có máng dài bổ sung cho heo con lên đến 30 kg.

Chuồng đáp ứng yêu cầu phúc lợi động vật tăng cao trong khu heo nái đẻ 
Di chuyển tự do cho heo nái và heo con. Sau đây, chúng tối sẽ giới thiệu các loại chuồng được
chúng tôi thiết kế cho heo thịt với yêu cầu phúc lợi động vật tăng cao.
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Thiết bị chuồng trại

Máng và bình uống cho khu heo nái đẻ 
Ổn định và bền bỉ. Máng của chúng tôi dành cho heo thịt được làm từ thép không gỉ chắc chắn
và/hoặc PVC, lý tưởng để heo nái sử dụng trực tiếp. Bình uống cung cấp lượng nước ổn định cho heo.

Máng PVC1

3

Máng xoay bằng thép không gỉ
Máng loại AKD

2

4 Máng bằng thép không gỉ

Bình xịt máng5

6 Bát uống (heo con)
Núm uống có bi7

Núm uống dạng Aqua - level
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Mái che ổ heo con cho khu heo nái đẻ 
Nơi mà heo cảm thấy thoải mái. Ổ heo con bảo vệ heo con đang bú và mang đến sự ấm áp. Đồng
thời, nó cũng làm giảm thất thoát năng lượng trong chuồng heo. Nếu cần, có thể lắp đèn hồng ngoại
vào mái che ổ heo con.

Mái che ổ heo con tiêu chuẩn1

2 Mái che ổ heo con loại D
Mái che ổ heo con loại di động

Đặc điểm 

��  Có thể gắn phía bên phải và bên trái
��  Vận hành đơn giản
��  Trọng lượng riêng thấp
��  Dễ vệ sinh
��  Có thể lắp đèn hồng ngoại
��  Có kích thước tùy chỉnh

Mái che ổ heo con loại trong suốt

Ổ heo con có dụng cụ bắt heo
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Thiết bị chuồng trại

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ 
Sàn theo yêu cầu. Chúng tôi rất sẵn sàng lập một sơ đồ mặt sàn riêng cho bạn có xét đến cả yêu cầu
pháp lý. Tất nhiên, chúng tôi cũng có thể cung cấp các loại dầm phù hợp, cả làm bằng GRP hoặc loại mạ
kẽm.

Sàn của chúng tôi có tính ổn định cho heo nái cao.

Sàn trong chuồng có khả năng chống trượt, cho phép heo nái di chuyển tự do và an toàn.
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Sơ đồ sàn châu Á: lưới đúc bên dưới heo nái, lưới nhựa ở phần còn lại của chuồng.

Sơ đồ sàn: bê tông bên dưới heo nái, lưới nhựa ở phần còn lại của chuồng.

Sàn cho khu heo nái đẻ 
Sàn theo yêu cầu. Chúng tôi rất sẵn sàng lập một sơ đồ mặt sàn riêng cho bạn có xét đến cả yêu cầu
pháp lý. Tất nhiên, chúng tôi cũng có thể cung cấp các loại dầm phù hợp, cả làm bằng GRP hoặc loại mạ
kẽm.
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Thiết bị chuồng trại

Đặc điểm 

�� Làm bằng bê tông polyme hoặc PVC
�� Có thể sưởi bằng nước nóng hoặc bằng điện
�� Bề mặt thân thiện với vật nuôi và dễ vệ sinh

Tấm sưởi bằng bê tông polyme Tấm sưởi PVC

Sàn cho khu heo nái đẻ 
Luôn ấm áp. Các tấm sưởi làm bằng bê tông polyme và PVC của chúng tôi mang đến sự ấp áp dễ chịu 
cho heo con trong khu heo nái đẻ.
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Chuồng thông thường

Hệ thống hỗ trợ heo nái đẻ, Hệ thống phúc lợi heo nái đẻ, hệ thống phúc lợi động vật và          
chuồng cho bú theo nhóm

Vách chuồng cho khu heo nái đẻ
Mong muốn của bạn là mệnh lệnh cho chúng tôi. Vách chuồng được sản xuất theo nhu cầu của bạn 
về chiều cao, màu sắc và vật liệu.

Đặc điểm 

�� Ván chắc chắn làm bằng thanh gá profile PVC   
 cứng hoặc TRESPA®

�� Tất cả các mối nối đều được bắt vít nên không  
 có mối hàn rỉ sét
�� Xử lý gọn, không có lằn gợn. Được cắtgọn và  

 chính xác hoàn toàn nhờ công nghệ laser.
�� Tài liệu chi tiết và hữu ích, cho phép tự tháo lắp  

 dễ dàng và nhanh chóng
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Thiết bị chuồng trại

Chuồng sinh sản loại T có mức giá phù hợp và có các kích cỡ 2,30m và 2,50m.

Cửa có bản lề có thể bị khóa ở ba vị trí. Máng nuôi bằng thép không gỉ

Chuồng sinh sản cho khu vực kỹ
Chuồng sinh sản đáp ứng từng nhu cầu. Ở phần dưới, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về các loại
chuồng sinh sản trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.
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Chuồng sinh sản cho khu vực kỹ thuật
Chuồng sinh bầu đáp ứng từng nhu cầu. Ở phần dưới, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về các loại
chuồng sinh sản trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

Chuồng sinh sản loại TH có cửa phía tây

Chuồng sinh sản loại TPH có cửa hình chữ P.
Cho phép tiếp cận heo nái thuận tiện.

Mặt trước của chuồng TH và TPH
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Thiết bị chuồng trại

Chuồng sinh sản cho khu vực kỹ
Tự do tiếp cận heo nái. Chuồng sinh sản loại TD cho phép tự do tiếp cận heo nái, do các ống phía trên
được đặt ở mặt trước của chuồng. Có thể trang bị cửa thoát hiểm phía trước (TD1) hoặc thay thế bằng 
các ống (TD2) cho mặt trước.

Có thể thiết lập bề rộng riêng cho chuồng sinh sản loại TD trong khoảng từ 600 đến 700mm.

Cửa thoát hiểm phía trước (cho loại TD1) Cửa phía tây
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Chuồng sinh sản loại SF1 có cửa xoay tự đóng. Chuồng có thể khóa lại bằng một cơ cấu không có lò xo 
đặc biệt.

Thiết kế tiện dụng của SF3 đảm bảo hệ thống mở và đóng dễ dàng nhờ công nghệ đòn bẩy.

SF1 & SF3
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH

Kiểu chuồng “tự động bắt heo” cho kiểu chăn nuôi heo tập trung
Một chuồng sinh sản cho hai khu vực sản xuất. Chuồng tự bắt của chúng tôi không 
những đáp ứng nhu cầu pháp lý về khu vực heo mang thai, mà còn có thể dụng trong 
khu vực kỹ thuật.
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Thiết bị chuồng trại

Kiểu chuồng “tự động bắt heo” cho kiểu chăn nuôi heo tập trung
Tiết kiệm mọi thời điểm. Chức năng cho phép đóng cửa chuồng phía sau heo nái sau khi heo vào 
chuồng. Kết quả là heo nái sẽ được cách ly bảo vệ với các heo nái khác.

Góc mở rộng của chuồng nái cho phép người chăm heo ea vào chuồng dễ dàng. Gics mở rộng cũng 
giúp cho việc thụ tinh cho heo nái dễ dàng.

Chuồng heo nái không có kết cấu dạng ống ở phía trên. Điều này đảm bảo cho heo nái vào chuồng dễ 
dàng.
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Hàng rào cho quản lý nhóm
Thân thiện với người dùng và tin cậy. Hàng rào cho quản lý nhóm của chúng tôi hoạt động trơn tru,
tin cậy và thân thiện với người dùng. Có thể điều chỉnh riêng nên phù hợp với mọi kiểu chuồng trại.

Hàng rào một mặt Hàng rào hai mặt

Cửa phía tây

Đặc điểm 

�� Một mặt, hai mặt hoặc loại cửa phía tây
�� Hoạt động trơn tru và thân thiện với người dùng
�� Làm việc không mệt mỏi
�� Ổn định
�� Tiết kiệm chi phí
�� Phù hợp với mọi kiểu chuồng trại
�� Có thể điều chỉnh riêng
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Thiết bị chuồng trại

Khóa lối đi & chuồng heo đực
Đúng lúc, đúng chỗ. Khóa lối đi giữ heo đực trong phạm vi cố định để kích thích heo nái đứng đó. Khi
heo đực không thực hiện nhiệm vụ thì chuồng heo đực chắc chắn của chúng tôi sẽ là nơi phù hợp.

Có thẻ gắn khóa lối đi ở giữa vách và chuồng sinh sản hoặc giữa hai chuồng sinh sản đối diện nhau.

Chuồng heo đực của chúng tôi được thiết kế đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của heo đực.
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Chuồng nuôi theo nhóm mang đến không gian rộng rãi

Heo nái sống cùng nhau trong thời gian mang thai. Điều này sẽ gia tăng phúc lợi động vật.

Chuồng nuôi theo nhóm cho heo nái
Heo sống chung với nhau. Trong chuồng nuôi theo nhóm, heo trải qua các giai 
đoạn cùng với những con heo nái khác cho đến khi đẻ.

Group Management
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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5

7

6

8

1

3

2

4

Thiết bị chuồng trại

Máng và bình uống cho khu vực kỹ thuật và khu vực heo mang thai 
Chắc chắn và hợp vệ sinh. Máng WEDA được làm từ PVC hoặc thép không gỉ, không có mối hàn nên
cực kỳ bền. Với bình uống của chúng tôi, heo luôn được cấp nước tối ưu trong khu vực kỹ thuật và khu
vực heo mang thai.

Máng cho chuồng sinh sản1

3 Máng cho chuồng sinh sản
Máng đơn cho heo nái2

4 Máng đôi cho heo nái

Bình xịt máng có đĩa gắn5

7 Núm uống có bi
Núm uống6

8 Núm uống dạng Aqua - level
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Công nghệ kiểm soát 
môi trường
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Công nghệ kiểm soát môi trường ......................... 98-123

Hệ thống thông gió .................................................... 100
Kiểm soát khí hậu ...................................................... 114
Trân ........................................................................... 115
Van câp không khí ..................................................... 116
Quạt ........................................................................... 117
Ông thông gió ............................................................ 118
Sưởi âm ..................................................................... 120
Hệ thống làm mát cao áp .......................................... 121
Hệ thống khí hậu đệm ............................................... 122
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Xử lý phân lỏng

Thiết bị chuồng trại 
C
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điện tử 
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Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió kiểu tia phun. Không khí sạch đi vào gian qua các thành phần cấp
không khí trên tường được gắn vào tường.
Các quốc gia có thể áp dụng thông gió kiểu tia phun được đánh dấu màu đỏ trong bản 
đồ bên dưới.

Giải thích thông gió kiểu tia phun có các nắp cấp khí:
Không khí sạch đi vào gian qua các cụm cấp không khí trên tường được gắn vào tường. Máy tính điều 
khiển các cụm cấp không khí sẽ điều chỉnh vị trí của nắp để đạt được tốc độ cấp không khí yêu cầu.
Độ sâu thâm nhập tối đa cho kiểu thông gió này là 12m (một mặt). Thông gió kiểu tia phun phù hợp để sử
dụng cho khu vực heo trong thời kỳ mang thai và khu vực vỗ béo.

C
ôn

g 
ng

hệ
 k

iể
m

 
so

át
 m

ôi
 tr

ườ
ng

Jet ventilation
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH

ống thoát khí
cảm biến nhiệt độ

Bộ điều khiển 
thông gió KL6410

van cấp khí loại gắn tường
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Cụm cấp khí trần

Thông gió kiểu tia phun

Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió kiểu tia phun. Kiểu thông gió này phù hợp để sử dụng trong chuồng heo 
thịt và trong khu vực heo trong thời kỳ mang thai.

C
ông nghệ kiểm
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Cụm cấp khí trên tường

Jet ventilation 
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Công nghệ kiểm soát môi trường
Máy phân phối không khí. Với kiểu thông gió này, nguồn cấp không khí đi vào gian 
qua máy phân phối không khí (ZLV).
Các quốc gia có thể áp dụng thông gió bằng máy phân phối không khí được đánh dấu
màu đỏ trong bản đồ bên dưới.

Giải thích thông gió bằng máy phân phối không 
khí:
Với kiểu thông gió này, nguồn cấp không khí đi vào
gian qua máy phân phối không khí. Nhờ các vòi
phun có hình dạng đặc biệt bên dưới máy phân 
phối không khí, không khí sạch được phân phối 
đồng đều trong gian.
Để tăng bán kính phân phối không khí, có thể lắp 
đặt một chiếc quạt ở mặt dưới.
Hệ thống này đặc biệt phù hợp để sử dụng trong
các khối liền.
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 Thông gió bằng máy phân phối không khí

Các quốc gia có thể áp dụng thông gió bằng máy
phân phối không khí (màu đỏ)

Máy phân phối 
không khí

Án
h 

ZL
V

Supply air distributor
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Thông gió bằng máy phân phối không khí

Thông gió bằng máy phân phối không khí

Công nghệ kiểm soát môi trường
Máy phân phối không khí. Kiểu thông gió này đặc biệt phù hợp để sử dụng trong các 
khối liền.
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Supply air distributor
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Giải thích về thông gió khuếch tán và thông gió khuếch tán combi với cụm khí trần:
Thông gió khuếch tán: Nguồn cấp không khí đi vào tầng áp mái được cách nhiệt qua phía mái hiên. Từ 
đó, không khí đi qua trần đục lỗ vào gian và đến heo. Kiểu thông gió này đảm bảo phân phối không khí 
đồng đều.

Thông gió khuếch tán combi với cụm khí trần: Hoạt động như thông gió khuếch tán. Tuy nhiên, cụm khí 
trần có thể tăng lưu lượng không khí vào mùa hè và giảm lưu lượng không khí trong mùa đông.

Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió khuếch tán và thông gió khuếch tán combi. Thông gió khuếch tán 
combi hoạt động với các cụm khí trần và trần đục lỗ.
Các quốc gia có thể áp dụng thông gió khuếch tán và thông gió khuếch tán combi 
được đánh dấu màu đỏ trong bản đồ bên dưới.
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Diffuse & combi diffuse
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH

ống thoát khí

cảm biến nhiệt độ

Bộ điều khiển 
thông gió KL 6410

van cấp khí loại gắn trần

bông khoáng chống thấm nước và 
bông thuỷ tinh trên trần cách nhiệt
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Bild Anlage Kombi Diffuse Lüftung: Winfried

Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió khuếch tán và thông gió khuếch tán combi. Thông gió khuếch tán và
thông gió khuếch tán combi là một trong những hệ thống thông gió có kiểm soát
khí thải. Với hệ thống kiểm soát khí thải, tất cả lượng không khí có thể đi vào chuồng,
nhưng chỉ một lượng nhỏ có kiểm soát đi ra lại.

Thông gió khuếch tán

Thông gió khuếch tán combi

C
ông nghệ kiểm
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Diffuse & combi diffuse
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió qua cửa. Với kiểu thông gió này, không khí sạch từ lối vào của gian
hoặc lối đi ở giữa sẽ được sử dụng.

Giải thích về thông gió qua cửa:
Nguồn cấp không khí đi vào tầng áp mái qua phía
mái hiên và đến gian qua lối đi ở giữa. Từ đó, không
khí đi dọc theo lối đi cho ăn và đến vách chuồng, rồi
đến heo.
Yêu cầu đối với kiểu thông gió này là chuồng cao
1m, gần bên lối đi. Thông gió qua cửa rất phù hợp
với gian nhỏ có chiều sâu tối đa của gian là khoảng
15m và chiều sâu của chuồng khoảng 4,5m.
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Chế độ hoạt động của thông gió qua cửa

Các quốc gia có thể áp dụng thông gió qua cửa 
(màu đỏ)

Door passage ventilation
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Winfried

Thông gió qua cửa

Thông gió qua cửa

Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió qua cửa. Hệ thống thông gió qua cửa là một trong những hệ thống thông
gió có kiểm soát khí thải. Với hệ thống kiểu này, tất cả lượng không khí có thể đi vào
chuồng heo, nhưng chỉ một lượng nhỏ có kiểm soát đi ra lại.
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Door passage ventilation
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió mũi. Hệ thống thông gió này được lắp đặt trong khu vực heo nái và không khí sạch được đưa
trực tiếp vào mũi heo nái, từ nơi phân phối và sưởi ấm không khí.

Giải thích về thông gió mũi:
Trong hệ thống thông gió mũi, không khí từ tầng áp mái cách nhiệt được đưa trực tiếp vào mũi heo nái
thông qua một ống đặt ở phía trên heo. Nguồn cấp không khí đi vào máng và từ từ thổi vào khu vực heo
nằm. Không khí được sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể của heo nái, sau đó được đưa vào ổ heo con.
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Ống không khí

Ổ heo con
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Các nước có thể áp dụng giải pháp thông gió này được mô tả ( như trong vùng tô màu đỏ)

Thông gió mũi

Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió lấy gió tươi. Hệ thống có thể được kết hợp với trần đục lỗ được sử dụng trong mùa đông , 
trong khi các ống dẫn khí vẫn đóng. Loại thông gió này đặc biệt hữu ích ở vùng lạnh.
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Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió dạng đường hầm (tunnel). Thông gió dạng đường hầm được sử dụng tại 
các quốc gia có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tất cả các quốc gia có thể áp dụng 
thông gió dạng đường hầm được đánh dấu màu đỏ trong bản đồ bên dưới.

Giải thích về thông gió dạng đường hầm:
Thông gió dạng đường hầm hoạt động với hệ thống khí hậu đệm. Quạt đai V ở phía sau chuồng heo hút
không khí ấm từ bên ngoài vào chuồng heo qua các tấm đệm được gắn vào bên ngoài khu nhà. Các tấm
đệm được ngâm nước làm nguội không khí ấm bên ngoài bằng cách làm ẩm. Die kühle Luft gelangt zu 
den Tieren und die im Stall befindliche „verbrauchte“ Luft wird am Ende des Gebäudes wieder aus dem 
Stall gesogen. 
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Tunnel ventilation
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH

bộ điều khiển 
thông gió
KL 6401

hệ thống trao đổi  
nhiệt Pad

cảm biến độ ẩm

cảm biến nhiệt độ

quạt dây đai chữ V
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Hệ thống Pad trao đổi nhiệt

Thông gió dạng đường hầm (quạt có ống nón)

Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió dạng đường hầm (tunnel). Đối với hệ thống thông gió này, phải lắp đặt 
hệ thống chuồng mở đặc biệt trong chuồng heo. Thêm thông tin có trong chương thiết 
bị chuồng trại.
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Tunnel ventilation
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió đường hầm combi với cụm khí trần hoặc van tường. Với hệ thống
thông gió này, thông gió đường hầm được kết hợp với thông gió kiểu tia phun.
Các quốc gia có thể áp dụng thông gió đường hầm combi được đánh dấu màu đỏ 
trong bản đồ dưới đây.

Giải thích về thông gió đường hầm combi với cụm khí trần hoặc van tường:
Hai hệ thống được sử dụng cho kiểu thông gió này, thông gió dạng đường hầm (xem trang 110) và thông
gió kiểu tia phun (xem trang 100). Vào mùa hè, cụm khí trần hoặc van tường đóng lại, và chuồng heo 
được cấp không khí sạch bằng thông gió dạng đường hầm. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp hơn, 
các cửa trập phía trước quạt đóng lại, cụm khí trần hoặc van tường mở ra, và chuồng heo được thông 
gió bằng thông gió kiểu tia phun.
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Combi tunnel ventilation
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH

cảm biến độ ẩm

cảm biến nhiệt độ

thông gió gắn 
tưởng có rèm che

quạt dây đai chữ V

hệ thống pad trao 
đổi nhiệt

van cấp gió  
gắn trần

Bộ điều khiển thông 
gió KL 6401



113

Thông gió đường hầm combi

Thông gió đường hầm combi

Công nghệ kiểm soát môi trường
Thông gió đường hầm combi với cụm khí trần hoặc van tường. Kiểu thông gió 
này phù hợp với các khu vực có biến động nhiệt độ ngày - đêm cao.
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Quạt dây đai chữ V

Combi tunnel ventilation 
www.youtube.com

Kênh: WEDA Dammann  
& Westerkamp GmbH
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Công nghệ kiểm soát môi trường
Không khí sạch trong chuồng heo. Các chức năng kiểm soát khí hậu của chúng tôi kiểm soát ổn định 
khí hậu trong chuồng heo. Có thể đọc được cả nhiệt độ trong chuồng và mức độ thông gió cho heo ngay 
tức thì.

Đặc điểm 

CBA và CB (không được trình bày)
�� Vận hành đơn giản
�� Tổng quan về thông gió và nhiệt độ
�� Báo động nhiệt độ cao nhất và thấp nhất

CBA dòng bộ điều khiển KL64

Dòng bộ điều khiển KL64
�� Màn hình lớn với các biểu tượng dễ hiểu
�� Đồ thị tăng trưởng có thể điều chỉnh đảm bảo  

 khí hậu phù hợp với tuổi heo.
�� Kiểm soát khí hậu chính xác thông qua bộ AQC
�� Chức năng điều khiển trung tâm để thông gió và  

 sưởi ấm
�� Có thể mở rộng mô-đun
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1

2

Đặc điểm 
 
Trần khuếch tán
�� Có hoặc không có lớp phủ
�� Đục khía hoặc tiện
�� Phân phối không khí ổn định
�� Hiệu quả về nhiệt cao
�� Làm bằng polyester gia cố sợi thủy tinh hoặc  

 nhôm (chống cháy)
�� Cho phép phân phối không khí cực tốt do lớp  

 phủ bằng sợi khoáng vật. Cũng dùng trong các  
 gian lớn
�� Mịn và dễ vệ sinh bề mặt

 
 
Trần cách nhiệt (không được trình bày)
�� Khả năng cách nhiệt giữ không khí ấm trong  

 chuồng heo
�� Dễ vệ sinh nhờ bề mặt phẳng mịn

Trần 
Trần và tường lý tưởng che phủ cho chuồng heo của bạn. Danh mục sản phẩm của chúng tôi có các
loại trần đáp ứng mọi nhu cầu. Bắt đầu từ trần thông gió được làm bằng xốp cứng PS mở rộng cho đến 
trần nhôm và trần cách nhiệt.

    Trần đục lỗ     1 2    Trần xà treo       Trần nhôm

C
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Tiết diện của trần xà treo có cách nhiệt
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1 2

3 4

Van cấp không khí
Đơn giản và chính xác. Cụm khí trần và van cấp không khí gắn tường của chúng tôi cho phép kiểm
soát chính xác nguồn cấp không khí. Van phù hợp với mọi loại vật nuôi và tình hình lắp đặt.

Đặc điểm 

Cụm khí trần
�� Có phiên bản đơn và đôi
�� Phân phối không khí tốt với tốc độ không khí  

 nhỏ nhất
�� Dung tích cao ở tốc độ không khí lớn nhất
�� Thông gió tiết kiệm năng lượng với điện trở  

 tối thiểu
�� Cách nhiệt đơn giản trên trần chuồng heo
�� Có thể kết hợp với thông gió khuếch tán cho  

 không khí mùa hè
�� Bề mặt mịn và dễ dàng vệ sinh

Cụm khí trần (đơn & đôi) Van cấp không khí

Van cấp khí trên tường
�� Giá trị cách nhiệt cao (giảm ngưng tụ)
�� Ổn định
�� Không cần trần treo
�� Nguồn cấp không khí mát hơn do không khí  

 được đưa trực tiếp từ ngoài vào
�� Tiết kiệm chi phí, do không cần trần treo
�� Bề mặt mịn và dễ dàng vệ sinh
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Quạt
Khí hậu tốt cho heo của bạn. Với trợ giúp của các quạt ống khói ổn định của chúng tôi, bạn luôn
có thể đảm bảo thông gió tốt trong chuồng heo.

Đặc điểm 

Quạt đai V
�� Sản lượng không khí cao nhất với chi phí mua  

 hợp lý
�� Hoạt động ít tốn kém
�� Tiêu thụ năng lượng rất thấp với hiệu quả cao
�� Mức tiếng ồn thấp nhất
�� Sản lượng không khí cao nhất
�� Lý tưởng với thông gió dạng đường hầm
�� Đi kèm với bầu dưới dạng tùy chọn

Quạt tường và quạt gắn ống thoát trần
�� Điều chỉnh được
�� Tiêu thụ năng lượng thấp
�� Yên tĩnh
�� Dễ tháo lắp

Quạt ống khói (tích hợp vào ống thông gió)Quạt tường 

Quạt đai V (trình bày ở đây có bầu) thuộc nhóm
quạt tường.
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Công nghệ kiểm soát môi trường
Các thành phần của ống thông gió. Sơ đồ sau đây thể hiện cấu trúc của một ống thông gió.
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Vario-Clip®

85

Đặc điểm 
 
     Máy khuếch tán
�� Tăng sản lượng gió 15%
�� Giảm mưa vào ống thông gió

 Giằng bão để giữ cố định 

 Kẹp ống để giữ cố định

 Che mái GRP

 Ống thông gió
�� Cách nhiệt hoàn toàn
�� Lớp phủ chống chịu bên trong và bên ngoài 

 (GRP)
�� Thiết kế đặc biệt “Vario-clip®”: Một nửa phần  

 vỏ được “kẹp” bằng thanh PVC mà không cần  
 thêm dây đai căng hoặc kẹp ống.
�� Tiết kiệm không gian lên tới 50% trong quá  

 trình vận chuyển, bởi vì có thể lồng chúng 
 vào nhau.

1

 
     Vòng neo

 Ống khói

 Bộ AQC
�� Có thể sử dụng làm bộ đo lường và điều khiển  

 trong hệ thống khí thải trung tâm hoặc dưới các  
 trục thông gió
�� Thông gió tiết kiệm năng lượng
�� Bao gồm quạt đo, nắp khí thải và động cơ servo

 Quạt hút nước

2

3

4

5

6

7

8

9
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Công nghệ kiểm soát môi trường
Các thành phần của ống thông gió. Phần mô tả sau đây cho bạn cái nhìn tổng quan về cấu trúc của
một ống thông gió.
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Đặc điểm 
 
Làm ấm nước
�� Có dạng ống gân, Delta hoặc kép
�� Làm bằng nhôm
�� Tiết kiệm chi phí năng lượng
�� Năng suất nhiệt tối đa
�� Có thể sử dụng nhiệt lượng thải bỏ từ cụm 

 sưởi và xưởng phát điện
�� Khu vực bề mặt lớn của ống cho phép tỏa 

 nhiệt cao
�� Không sản sinh CO2 

�� Không có độ ẩm nào khác trong chuồng heo
�� Kiểm soát khí hậu trong nhà tốt hơn
�� Ống Delta: Gắn phía dưới ống cấp không khí,  

 sưởi ấm không khí vào
�� Ống kép (ảnh): Được lắp trong khu vực nằm  

 của heo

Sưởi 
Nhiệt độ tối ưu trong chuồng heo. Nhiệt độ tối ưu trong chuồng heo là điều thiết yếu đối với sản xuất 
thành công. Sản phẩm của chúng tôi đảm bảo nhiệt độ để heo luôn cảm thấy thoải mái.

    Ống gân 1 2    Máy thổi khí     Ống kép

Máy thổi khí
�� Đốt khí tự nhiên hoặc khí lỏng để tạo ra nhiệt
�� Lắp trực tiếp trong gian 
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Hệ thống làm mát cao áp
Làm mát và ngâm ở mức cao nhất. Làm mát, điều chỉnh độ ẩm không khí và làm giảm mùi và thấm
nước chuồng heo là tất cả các nhiệm vụ quan trọng của hệ thống làm mát cao áp của chúng tôi.

Đặc điểm

�� Công suất làm mát cao
�� Điều khiển bằng máy tính
�� Tuổi thọ cao vì các bộ phận trong chuồng heo  

 được làm bằng thép không gỉ hoặc nhựa
�� Ít cần bảo trì
�� Không cần thay đổi cấu trúc với khu nhà
�� Có thể trang bị thêm
�� Dễ tháo lắp
�� Khử trùng nhà lợn, thấm nước và phun tinh dầu

    Có thể sử dụng bộ điều khiển thế hệ KL64 1   Bơm 2   Vòi phun
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Hệ thống khí hậu đệm cho tản nhiệt hơi 
Làm mát hiệu quả. Đối với tản nhiệt hơi, có thể sử dụng hệ thống khí hậu đệm kết hợp với các tấm đệm
làm bằng cellulose hoặc nhựa. Các tấm đệm được gắn vào một hệ thống ray và được tưới bằng máy bơm.

Đặc điểm 

�� Hệ thống khép kín
�� Không cần thêm nguồn năng lượng bên ngoài  

 để làm bay hơi
�� Bộ làm lệch hướng đặc biệt có tích hợp bình  

 nước trong kênh nước đảm bảo phân phối nước  
 tối ưu cho các tấm đệm.
�� Tính ổn định cao
�� Dễ dàng lắp các tấm đệm nhờ vào các thanh kẹp
�� Có thể điều chỉnh theo bước 3m
�� Không yêu cầu bình bên ngoài
�� Không ăn mòn, như tất cả các bộ phận được  

 làm bằng PVC hoặc thép không gỉ
�� Có thể đặt ống nối nước ở bên cạnh hoặc ở giữa

    Đệm nhựa
2    Bìa thông gió dạng Cellulose (theo yêu cầu của  
    khách hàng) 

1
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Xử lý phân lỏng
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Xử lý phân lỏng ....................................................... 124-126

Hệ thống ống phân lỏng ............................................ 126
Hệ thống bể phân lỏng bằng thép không gỉ .............. 126

Xử lý phân lỏng
C

ông nghệ kiểm
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C
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Hệ thống bể phân lỏng bằng thép không gỉ
Có dung tích chứa phân lỏng cao nhất. Hệ thống bể chứa bằng thép không gỉ được sản xuất bằng 
công nghệ hiện đại nhất làm từ thép không gỉ được xử lý công phu, tùy chỉnh để vừa vặn với từng hoạt 
động sản xuất. Nhờ có cấu trúc khung đặc biệt, hệ thống của chúng tôi có độ bền vượt trội.

Đặc điểm 

�� Tiết kiệm chi phí, nhẹ và rất chắc chắn
�� Tuổi thọ cao, dễ dàng vệ sinh
�� Do lớp thụ động cực kỳ mỏng, chịu được hóa  

 chất, chống ăn mòn và có ứng suất ma sát cao
�� Cấu trúc phân mảnh cho phép nâng lên cao, mở  

 rộng, tháo dỡ và di chuyển mà không có bất kỳ  
 rắc rối nào
�� Công việc lắp đặt thiết bị thông gió, khuấy và  

 trộn vô cùng dễ dàng
�� Vỏ làm từ lá thép hoặc GRP

Đặc điểm 

�� Lắp đặt đơn giản và nhanh chóng
�� Không cần bảo trì
�� Khả năng chịu va đập và độ bền cao nhờ “Đúc  

 bằng nhiệt”
�� Tăng cường yếu tố vệ sinh thông qua khả năng  

 thoát phân lỏng liên tục
�� Dành cho các trang trại mới và chuyển đổi mô  

 hình có thể áp dụng cùng một mức độ

Hệ thống ống phân lỏng 
Các hệ thống hiện đại có công nghệ chất lượng cao. Hệ thống ống phân lỏng thông minh của WEDA 
mang đến vô số lợi ích cho khí hậu của chuồng heo, cũng như cho yêu cầu vệ sinh của chuồng heo và 
từ đó mang đến đóng góp có tính chất quyết định vào sự cải thiện sức khỏe của heo.
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